
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
115/10 Khu phố Tân thắng, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

28/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HẢI 
CHÂU

3702897548

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Gia công, sản xuất nhôm kính sắt thép, đồ dùng nội 
thất, tủ, bàn, ghế (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)

2599(Chính)

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

2592

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: buôn bán thanh nhôm, sắt, phụ kiện nhôm kính và đồ 
dùng gia đình khác

4649

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cơ khí, cấu kiện kim loại; Sản 
xuất khung nhôm, cửa kính, cửa nhựa, cửa cuốn (Chỉ được sản 
xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, 
xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy 
định)

2511

5. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Chỉ được rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)

2591

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT VÀ XÂY DỰNG HẢI CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909425759
Email:

Fax:
Website:
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6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Lắp ráp, gia công cửa cuốn, cửa nhựa uPVC, cửa 
nhôm, cửa kính, cửa sắt . Sản xuất cửa sổ và khung của chúng, 
cửa chớp, cổng bằng gỗ và nhựa. (Chỉ được sản xuất, gia công 
sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, 
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)

3290

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá tài sản, môi giới kết hôn, nhận cha mẹ con nuôi, 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài)

4610

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, cửa, tủ, bàn, ghế bằng gỗ (trừ chế 
biến gỗ) (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường theo quy định)

3100

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn nhôm kính, vật liệu xây dựng, vật liệu trang 
trí nội thất, ngoại thất. (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, sản phẩm ngành cơ khí; Bán buôn 
kim loại, inox, các sản phẩm từ kim loại, inox (trừ vàng 
miếng)

4662

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công công trình kết cấu thép, cấu kiện kim loại, 
nhà thép tiền chế

4390

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình

7410

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3312

22. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3313

23. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3314

24. Sửa chữa thiết bị khác
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3319

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
TUẤN HẢI

Bình Lương 1, Xã 
Bình Thạnh, Huyện 
Thủ Thừa, Tỉnh Long 
An, Việt Nam

2.550.000.000 51,000 301120433

2 PHAN KIM 
CHÂU

2B/39 – Mê Linh, 
Phường 9, Thành phố 
Đà Lạt, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

2.450.000.000 49,000 250539365

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9522

29. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9521

30. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       301120433
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh 
Long An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN TUẤN HẢI Nam

1983 Kinh Việt Nam

21/08/2014 Công an Long An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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